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 Mục tiêu 

- Ôn tập lý thuyết toàn bộ giữa học kì II của chương trình sách giáo khoa Hóa học 12 3 bộ sách 

- Vận dụng linh hoạt lý thuyết đã học trong việc giải quyết các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận Hóa 12. 

- Tổng hợp kiến thức dạng hệ thống, dàn trải tất cả các chương của giữa học kì II – chương trình Hóa 12. 

Phần I. Trắc nghiệm nhiều đáp án lựa chọn 

Câu 1. Cho biết các phản ứng xảy ra sau: 2FeBr2 + Br2 → 2FeBr3 (1)    

     2NaBr + Cl2 → NaCl + Br2.  (2) 

Phát biểu nào sau đây đúng? 

A. Tính khử của Cl- mạnh hơn Br-. B. Tính oxi hoá của Br2 mạnh hơn Cl2. 

C. Tính khử của Br- mạnh hơn Fe2+. D. Tính oxi hoá của Cl2 mạnh hơn của Fe3+. 

Câu 2. Điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ, sản phẩm thu được ở cực dương là 

A. O2.   B. H2.   C. Cu.   D. SO2. 

Câu 3. Kim loại chỉ được điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy là 

A. Fe.   B. Cu.   C. Na.   D. Ag. 

Câu 4. Cấu hình e nào sau đây là của nguyên tử kim loại? 

A. 1s22s22p6. B. 1s22s22p63s23p4. C. 1s22s22p63s23p5. D. 1s22s22p63s1. 

Câu 5. Kim loại nào sau đây có thể dát thành lá mỏng 0,01 mm và dùng làm giấy gói kẹo, gói thuốc lá,.? 

A. Cu.   B. Fe.   C. Al.   D. Ag. 

Câu 6. Trong số các kim loại: Fe, Ag, Al,Cu, kim loại dẫn điện tốt nhất là 

A. Au.   B. Ag.   C. Cu.   D. Al. 

Câu 7. Sơ đồ thí nghiệm điện phân dung dịch CuSO4 với điện cực trơ như hình 16.2 

 
Học sinh có các kết luận sau : 

(1) Ở anode xảy ra sự khử nước : H2O → 
1

2
O2  + 2H+ + 2e 

(2) Ở cathode xảy ra sự oxi hoá Cu2+ :  Cu2+  + 2e → Cu  

(3) Ở cathode có lớp bột màu đỏ bám vào điện cực than chì 

(4) Màu xanh lam của dung dịch CuSO4 nhạt dần theo thời gian điện phân. 

Số kết luận đúng là     

A. 1.           B. 2.               C. 3.                  D. 4 

Câu 8. Phát biểu nào dưới đây là đúng? 

A. Thép là hợp kim của Fe có Mn, Si. B. Thép là hợp kim của Fe có từ 0,01 - 2% C. 



 

 

 

 

C. Thép là hợp kim của Fe có từ 2-5% C. D. Thép là hợp kim của Fe có từ 5-10% C. 

Câu 9. Để bảo vệ vỏ tàu biển làm bằng thép, người ta thường gắn vào vỏ tàu (phần chìm dưới nước) các 

khối kim loại nào sau đây? 

A. Ag.  B. Na.  C. Zn.  D. Cu. 

Câu 10. Điện phân dung dịch chứa 23,4 gam NaCl (với điện cực trơ, màng ngăn xốp), thu được 2,5 lít dung 

dịch có pH=13. Phần trăm muối ăn bị điện phân là 

A. 62,5%.  B. 65%.   C. 70%. D. 80%. 

Câu 11. Trong số các phát biểu sau về ăn mòn, bảo vệ khỏi sự ăn mòn điện hóa, phát biểu nào đúng? 

 
 

 
 

A. Sau khi tấm đồng 

(Cu) bị đóng đinh tán 

bằng sắt (Fe), tấm 

đồng dễ bị ăn mòn 

hơn. 

B. Quét dầu lên bề 

mặt bộ tản nhiệt có 

thể ngăn chặn ăn mòn 

kim loại. 

C. Sau khi nối thanh 

kẽm (zinc), dòng 

electron chuyển dịch 

từ ống sắt (iron) sang 

ống kẽm. 

D. Phản ứng ở cathode 

là : 2 2+→ +Fe Fe e . 

 

Câu 12. Sắt tây (sắt tráng thiếc) được dùng phổ biến làm hộp đựng thực phẩm vì chúng có độ bền cơ học 

cao, bảo quản hương vị thực phẩm tốt, không độc, chống ánh sáng, và không thấm nước. Nếu vật làm bằng 

sắt tây bị ăn mòn điện hoá thì trong quá trình ăn mòn 

A. sắt đóng vai trò cathode và bị oxi hoá. 

B. thiếc đóng vai trò cathode và ion H⁺ bị oxi hoá. 

C. sắt đóng vai trò anode và bị oxi hoá. 

D. thiếc đóng vai trò anode và bị oxi hoá. 

PHẦN II . Câu trắc nghiệm đúng sai.  

Câu 1. Cho 2 phản ứng:  

Fe + H2SO4 loãng→ FeSO4 + H2  (1)  

Cu + 2H2SO4 đặc  → CuSO4 + SO2 + 2H2O  (2) 

a) H2SO4 ở phản ứng (2) có tính oxi hóa mạnh hơn ở phản ứng (1). 

b) ở cả phản ứng (1) và (2), ion H+ là chất oxi hóa. 

c) Trong phản ứng (1) và (2), acid vừa là chất oxi hóa vừa là môi trường. 

d) Trong phản ứng (1) iron (Fe) thể hiện tính khử yếu, trong phản ứng (2) copper (Cu) thể hiện tính khử 

mạnh. 

Câu 2. Trong công nghiệp, nhôm được điều chế bằng cách điện phân nóng chảy hỗn hợp alumina (Al2O3) và 

cryolite (Na3AlF6) còn gọi là quy trình Hall-Héroul: 2Al2O3(l) ⎯⎯→  4Al(l) + 3O2(g) như hình dưới đây. 

Nhiệt độ nóng chảy của hỗn hợp alumina và cryolite khoảng 950oC, thấp hơn nhiều so với nhiệt độ nóng 

chảy của alumina (> 2000oC); ngoài ra, cryolite còn làm tăng độ dẫn điện của hỗn hợp nóng chảy. trong quá 

trình điện phân, cực dương làm bằng graphite bị ăn mòn và liên tục bị nhúng xuống bể điện phân. Sau một 

thời gian, các thanh graphite này sẽ được thay mới. 

 

 



 

 

 

 

 

a. Nhôm kim loại được tách ra tại cathode. 

b. Cryolite được thêm vào bể điện phân giúp tiết kiệm được năng lượng, giảm chi phí sản xuất.  

c. Bên cạnh nhôm, oxygen tinh khiết cũng thu được trực tiếp từ quy trình này. 

d. Vì anode và cathode đều làm bằng graphite, nên nếu đổi chiều dòng điện (anode trở thành cathode và 

ngược lại) thì quy trình điện phân vẫn xảy ra bình thường. 

Phần III. Trả lời ngắn 

Câu 1. Một pin điện hóa được thiết lập bởi một điện cực Zn nhúng trong dung dịch Zn(NO3)2 1M và một 

điện cực Ag nhúng trong dung dịch AgNO3 1M (ở 250C). Cho biết 
2+ +

0 0

Zn /Zn Ag /Ag
E  = -0,76V; E  = 0,8V . Tính 

sức điện động của pin. 

Câu 2. Thả một đinh làm bằng thép nặng 5,7 gam vào dung dịch H2SO4 (loãng, dư) thấy thoát ra 2,479 Lit 

khí ở điều kiện chuẩn. Tính phần trăm khối lượng carbon trong mẫu thép làm đinh trên. Coi thép là hợp kim 

của iron và carbon, các nguyên tố khác có hàm lượng không đáng kể. 

Câu 3. Người ta muốn mạ một lớp bạc dày d = 15 mm trên một miếng kim loại có diện tích s = 2 cm2 bằng 

phương pháp điện phân. Cường độ dòng điện là 1A. Cho biết khối lượng riêng của bạc là 10490 kg/m3. Sau 

khoảng thời gian t (giờ) thì lớp bạc được bọc ra hết khỏi bề mặt miếng kim loại và khối lượng của lớp bạc 

thu được là m gam. Giá trị của t bằng bao nhiêu? 

Câu 4. Cho các cặp kim loại nguyên chất tiếp xúc trực tiếp với nhau: Fe và Pb; Fe và Zn; Fe và Mg; Fe và 

Ni. Khi nhúng các cặp kim loại trên vào dung dịch acid HCl loãng, có bao nhiêu cặp kim loại trong đó Fe bị 

phá hủy trước? 

Câu 5. Cho các biện pháp chống ăn mòn kim loại sau: 

(1) Không để kim loại tiếp xúc với môi trường nước hoặc hơi nước. 

(2) Để bảo vệ vỏ tàu biển bằng thép, người ta hàn những khối kẽm lên mặt ngoài vỏ tàu phần tiếp xúc với 

nước. 

(3) Để đồ vật nơi khô ráo, thường xuyên lau chùi sạch sẽ sau khi sử dụng. 

(4) Bôi dầu mỡ lên bề mặt kim loại. 

Sắp xếp các biện pháp đúng theo thứ tự giảm dần. 

Câu 6. Cho các thí nghiệm sau: 

(1) Đốt cháy dây sắt trong không khí khô. 

(2) Cho hợp kim Fe – Cu vào dung dịch CuSO4. 

(3) Đặt mẫu gang lâu ngày trong không khí ẩm. 

(4) Cho kim loại Fe vào dung dịch AgNO3. 

(5) Cho kim loại Fe vào dung dịch H2SO4 loãng 

Những thí nghiệm xảy ra ăn mòn điện hóa được viết theo thứ tự tăng dần là (ví dụ: 125...) 

Câu 7. Kim loại đồng và hợp kim của nó dùng để chế tạo những vật dung quen thuộc trong cuộc sống. Có 

thể điều chế đồng bằng phương pháp điện phân dung dịch muối copper(II) sulfate với anode trơ. Tính khối 

lượng (gam) đồng thu được khi điện phân hoàn toàn 400mL dung dịch CuSO4 2M (hiệu suất 100%)? 

Câu 8. Cho 3,36 gam hỗn hợp gồm K và một kim loại kiềm A vào nước thấy thì thu được 1,9832 lít H2 

(đkc). Thành phần phần trăm về khối lượng của A trong hỗn hợp là bao nhiêu? (Làm tròn kết quả đến hàng 

phần mười). 

Phần IV. Tự luận 

Câu 1. Một nhà máy luyện kim sản xuất zinc (Zn) từ 60 tấn quặng blend (chứa 80% ZnS về khối lượng, còn 

lại là tạp chất không chứa zinc) với hiệu suất cả quá trình đạt 97 %. Phương trình phản ứng sản xuất như 

sau:  
0

0

t

2 2

t

ZnS   +   O  ZnO   +     SO

ZnO   +   C  Zn   +     CO

⎯⎯→

⎯⎯→

 



 

 

 

 

Toàn bộ lượng Zn tạo ra được đúc thành n thanh Zn hình hộp chữ nhật: Chiều dài 120 cm, chiều rộng 30 cm 

và chiều cao 10 cm. Biết khối lượng riêng của kẽm là 7,14 g/cm3, hãy xác định giá trị của n. (kết quả làm 

tròn đến hàng đơn vị) 

Câu 2. Hòa tan hỗn hợp bột kim loại gồm 8,4 g Fe và 3,2 g Cu vào 400 mL dung dịch AgNO3 2 M. Sau khi 

phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được bao nhiêu gam chất rắn? 



 

 

 

 

 


